ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: ENT321 

2. Tên học phần: Tai mũi họng

3. Số tín chỉ: 2 (1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa 6 năm, Bác sỹ đa khoa 4 năm, RHM, YHDP
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: Trần Duy Ninh

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

- Trần Duy Ninh

- Nguyễn Khắc Hùng
- Nguyễn Lệ Thuỷ

- Nguyễn Ngọc Anh

- Nguyễn Toàn Thắng

- Nguyễn Xuân Đạt

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Về kiến thức:

Vận dụng được những kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và  cấp cứu ban đầu các bệnh lý và cấp cứu tai mũi họng thường gặp.

8.2. Về kỹ năng:
Chẩn đoán, điều trị được những bệnh lý tai mũi họng thông thường. Xử trí bước đầu được những cấp cứu thường gặp trong tai mũi họng. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời và đúng tuyến.

8.3. Về thái độ: 

Nhận thức được bệnh lý và những cấp cứu tai mũi họng thường gặp có thể gây những biến chứng nguy hiểm hoặc đưa đến tử vong, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

9. Mô tả học phần: 

Môn học gồm 01 tín chỉ lý thuyết và 01 tín chỉ lâm sàng, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản bản về: 

* Những bệnh lý thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng.

* Những tai nạn trong sinh hoạt và những chấn th​ương thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng. 

* Một số bệnh ung thư thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2-2-4)/3 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện tiên quyết: Phải học qua các môn khoa học cơ bản, Y học cơ sở, qua các vòng triệu chứng và bệnh học của các chuyên khoa: Nội, ngoại sản, nhi.

11.2. Yêu cầu của học phần: 

 Thực hiện đủ và đạt các chỉ tiêu thực hành: thực tập, kiến tập.

12. Nội dung học phần:
12.1. Lý thuyết:
Bài 1: Viêm tai giữa cấp tính: 1,5 tiết
Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản để chẩn đoán và điều trị viêm tai giữa cấp tính.

- Kỹ năng: Chẩn đoán, điều trị được viêm tai giữa cấp tính. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa kịp thời. Tuyên truyền được phòng bệnh viêm tai giữa cấp.

- Thái độ: Nhận thức được bệnh viêm tai giữa cấp tính rất thường gặp có thể gây những biến chứng nguy hiểm, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Định nghĩa viêm tai giữa

2. Dịch tễ học

3. Viêm tai giữa cấp tính mủ

3.1.  Nguyên nhân viêm tai giữa cấp tính mủ

3.2. Triệu chứng viêm tai giữa cấp tính mủ

3.3. Tiến triển và biến chứng của viêm tai giữa cấp tính mủ

3.4. Chẩn đoán viêm tai giữa cấp tính mủ

3.5. Điều trị viêm tai giữa cấp tính mủ

4. Viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.1. Nguyên nhân viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.2. Triệu chứng viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.3. Tiến triển và biến chứng của viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.4. Chẩn đoán viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.5. Điều trị viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.6. Phòng bệnh viêm tai giữa và phòng biến chứng

Bài 2: Viêm tai giữa mạn tính: 1,5 tiết 
Mục tiêu học tập
- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản để chẩn đoán và điều trị viêm tai giữa mạn tính.
- Kỹ năng: Chẩn đoán, điều trị được viêm tai giữa mạn tính mủ nhầy. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa kịp thời. Tuyên truyền được phòng bệnh viêm tai giữa mạn tính.

- Thái độ: Nhận thức được bệnh viêm tai giữa mạn tính rất thường gặp có thể gây những biến chứng nguy hiểm, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Nguyên nhân gây bệnh

3. Triệu chứng viêm tai giữa mạn tính

3.1. Triệu chứng viêm tai giữa mủ nhày

3.2. Triệu chứng viêm tai giữa mủ mạn

4. Tiến triển và biến chứng

4.1. Tiến triển của viêm tai giữa mủ nhày

4.2. Tiến triển của viêm tai giữa mạn tính có Cholestéatoma và viêm tai giữa mạn tính hồi viêm

5. Chẩn đoán

- Viêm tai giữa mạn tính mủ nhày

- Viêm tai giữa mạn tính mủ

- Viêm tai giữa mạn tính có Cholestéatoma

     - Viêm tai giữa mạn tính hồi viêm

6. Điều trị viêm tai giữa mạn tính

7. Tuyên truyền phòng bệnh

     - Điều trị triệt để các ổ viêm ở mũi họng

     - Điều trị tốt viêm tai phòng biến chứng

     - Chuyển bệnh nhân kịp thời khi phát hiện có mủ thối

Bài 3: Viêm mũi xoang cấp tính: 1,5 tiết 

Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản để chẩn đoán và điều trị viêm mũi xoang cấp tính.

- Kỹ năng: Chẩn đoán, điều trị được viêm mũi xoang cấp tính. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa kịp thời. Tuyên truyền được phòng bệnh viêm mũi xoang cấp.

- Thái độ: Nhận thức được bệnh viêm mũi xoang cấp tính rất thường gặp có thể gây những biến chứng nguy hiểm, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang, đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

1.1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang

2.1. Đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.1.1. Viêm mũi cấp

3.1.2. Viêm xoang cấp

3.1.3. Viêm mũi dị ứng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm mũi, xoang cấp

5.2. Điều trị viêm mũi xoang dị ứng

6. Phòng bệnh

Bài 4: Viêm mũi xoang mạn tính: 1,5 tiết 

Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản để chẩn đoán và điều trị viêm mũi xoang mạn tính.

- Kỹ năng: Chẩn đoán, điều trị được viêm mũi xoang mạn tính. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa kịp thời. Tuyên truyền được phòng bệnh viêm mũi xoang mạn.

- Thái độ: Nhận thức được bệnh viêm mũi xoang mạn tính rất thường gặp có thể gây những biến chứng nguy hiểm, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang, đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

1.1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang

1.2. Đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.1.1. Viêm mũi mạn tính

3.1.2. Viêm xoang mạn tính

3.1.3. Viêm xoang do răng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Biến chứng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

6.1. Điều trị viêm mũi mạn tính

6.2. Điều trị viêm  xoang mạn tính

7. Phòng bệnh

Bài 5: Viêm VA: 1 tiết 
Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Phân tích được các triệu chứng có giá trị chẩn đoán viêm V.A.

- Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức vào chẩn đoán, điều trị, dự phòng viêm V.A.

- Thái độ: Nhận thức được bệnh viêm V.A rất thường gặp và thường gây ra những biến chứng, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Giải phẫu và chức năng sinh lý của vòng bạch huyết Waldayer

2. Định nghĩa viêm V.A

3. Dịch tễ học

4. Nguyên nhân

4.1. Viêm nhiễm 

4.2. Tạng bạch huyết

4.3. Đặc điểm cấu trúc của V.A

5. Triệu chứng

5.1. Viêm V.A cấp tính

5.2. Viêm V.A mạn tính

6. Biến chứng

6.1. Biến chứng gần

6.2. Biến chứng xa

7. Chẩn đoán

7.1. Viêm V.A cấp tính

7.2. Viêm V.A mạn tính

8. Điều trị

8.1. Viêm V.A cấp tính

8.2. Viêm V.A mạn tính

9. Phòng bệnh và phòng biến chứng

Bài 6: Viêm Amiđan: 1 tiết 

Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Phân tích được các triệu chứng có giá trị chẩn đoán viêm amidan.

- Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức vào chẩn đoán, điều trị, dự phòng viêm amidan.

- Thái độ: Nhận thức được bệnh viêm amidan rất thường gặp và thường gây ra những biến chứng, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

2.1. Viêm nhiễm 

2.2. Tạng bạch huyết

2.3. Đặc điểm cấu trúc và vị trí của amiđan

3. Triệu chứng

3.1. Viêm amiđan cấp tính

3.2. Viêm amiđan mạn

4. Biến chứng

4.1. Biến chứng gần

4.2. Biến chứng xa

5. Chẩn đoán

5.1. Viêm amiđan cấp 

5.2. Viêm amiđan mạn tính

6. Điều trị

6.1. Viêm amiđan cấp tính

6.2. Viêm amiđan mạn tính

7. Phòng bệnh và phòng biến chứng

Bài 7: Viêm họng: 1 tiết 
Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được các kiến thức vào chẩn đoán, điều trị, dự phòng viêm họng.

- Kỹ năng: Chẩn đoán và điều trị được thành thạo và tuyên truền được đề phòng viêm họng

- Thái độ: Nhận thức được bệnh viêm họng rất thường gặp có thể gây những biến chứng nguy hiểm, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

2.1. Viêm họng cấp đỏ

2.2. Viêm họng mạn tính

3. Triệu chứng

3.1. Viêm họng cấp tính

3.2. Viêm họng mạn tính

4. Biến chứng

4.1. Viêm họng cấp tính

4.2. Viêm họng mạn tính

5. Chẩn đoán

5.1. Viêm họng cấp tính

5.2. Viêm họng mạn tính

6. Điều trị

6.1. Viêm họng cấp tính

6.2. Viêm họng mạn tính

7. Phòng bệnh và phòng biến chứng

Bài 8: Viêm thanh quản: 1 tiết 

Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được các kiến thức vào chẩn đoán, điều trị, dự phòng viêm thanh quản.

- Kỹ năng: Chẩn đoán và điều trị được thành thạo và tuyên truền được đề phòng viêm thanh quản.

- Thái độ: Nhận thức được bệnh viêm thanh quản rất thường gặp có thể gây những biến chứng nguy hiểm, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng, chẩn đoán, điều trị

3.1. Triệu chứng, chẩn đoán, điều trị viêm thanh quản cấp

3.1.1. Viêm thanh quản cấp thông thường

3.1.2. Viêm thanh quản bạch hầu

3.1.3. Viêm thanh quản rít

4. Triệu chứng, chẩn đoán, điều trị viêm thanh quản mạn

4.1. Viêm thanh quản mạn tính không đặc hiệu

4.2. Viêm thanh quản mạn tính đặc hiệu

5. Phòng bệnh

Bài 9: Dị vật đường thở: 1,5 tiết 

Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản để chẩn đoán và xử trí dị vật đường thở.

- Kỹ năng: Chẩn đoán, xử trí ban đầu được dị vật đường thở. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa kịp thời. Tuyên truyền được phòng dị vật đường thở.

- Thái độ: Nhận thức được dị vật đường thở là một tai nạn sinh hoạt rất nguy hiểm, cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Tính chất dị vật

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.1.1. Hội chứng xâm nhập

4.1.2. Dị vật thanh quản

4.1.3. Dị vật khí quản

4.1.4. Dị vật phế quản

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4.2.1. Hình ảnh X quang

4.2.2. Soi thanh khí phế quản

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

7. Phòng bệnh

Bài 10: Dị vật đường ăn: 1,5 tiết 

Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản để chẩn đoán và xử trí dị vật đường ăn.

- Kỹ năng: Chẩn đoán, xử trí ban đầu được dị vật đường ăn. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa kịp thời. Tuyên truyền được phòng dị vật đường ăn.

- Thái độ: Nhận thức được dị vật đường ăn là một tai nạn sinh hoạt rất nguy hiểm, cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Khái niệm 

2. Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi

3. Triệu chứng

3.1. Dị vật họng

3.2. Dị vật thực quản

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Bệnh nhân đến sớm

5.2. Bệnh nhân đến khi đã có biến chứng

6. Phòng bệnh

Bài 11: Chảy máu mũi: 1 tiết 

Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản để chẩn đoán và xử trí chảy máu mũi.

- Kỹ năng: Chẩn đoán, xử trí được chảy máu mũi. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa kịp thời. Tuyên truyền được phòng chảy máu mũi.

- Thái độ:  Nhận thức được chảy máu mũi là một cấp cứu có thể gây những nguy hiểm đến tính mạng, cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Dịch tễ học 

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân toàn thân
2.2. Nguyên nhân tại chỗ
2.3. Không rõ nguyên nhân
3. Phân loại chảy máu mũi

3.1. Phân loại theo vị trí chảy máu

3.2. Phân loại theo mức độ chảy máu

4. Biến chứng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị

6.1. Nguyên tắc

6.2. Cầm máu

6.3. Điều trị toàn thân

6.4. Điều trị nguyên nhân

7. Phòng bệnh và phòng biến chứng

Bài 12: Ung thư vòm mũi họng: 1 tiết 

Mục tiêu học tập

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về chẩn đoán ung thư vòm mũi họng.

- Kỹ năng: Chẩn đoán định hướng được ung thư vòm mũi họng. Chỉ định và thực hiện được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời và đúng tuyến. 

- Bổ sung mục tiêu thái độ: Nhận thức được bệnh Ung thư vòm mũi họng rất thường gặp, cần được dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nội dung

1. Dịch tễ học 

2. Nguyên nhân

3. Giải phẫu bệnh lý

4. Triệu chứng

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán tuyến cơ sở

5.2. Chẩn đoán tuyến chuyên khoa

5.2.1. Chẩn đoán xác định

5.2.2. Chẩn đoán giai đoạn

5.2.3. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị 

6.1. Điều trị tuyến chuyên khoa

6.2. Điều trị tuyến cơ sở

7. Phòng bệnh 

12.2. Lâm sàng:
Bài 1: Cách khám tai mũi họng thông thường: 4 tiết
Mục tiêu học tập
- Khai thác thành thạo được bệnh sử, tiền sử các bệnh lý thường gặp trong tai mũi họng.

- Thực hiện được thành thạo các thao tác thăm khám tai mũi họng thông thường.

- Phát hiện được một số bệnh lý thường gặp trong tai mũi họng.

Nội dung

1.1. Khai thác tiền sử, bệnh sử các bệnh tai mũi họng

1.2. Chuẩn bị và sử dụng dụng cụ khám tai mũi họng thông thường

1.3. Xác định vành tai bình thường và bất thường

1.4. Xác định tình trạng ống tai ngoài bình thường và bất thường

1.5. Soi màng nhĩ, xác định tình trạng bình thường và bất bình thường

1.6. Xác định vị trí và phản ứng đau của tai ngoài, tai giữa và xương chũm

1.7. Phân loại mủ tai (nhày, thối,...)

1.8. Xác định tình trạng bình thường và bất thường của tháp mũi

1.9. Soi mũi trước: xác định tình trạng niêm mạc (cuốn mũi dưới, cuốn mũi giữa, vách ngăn).

1.10. Phát hiện dịch,  mủ mũi.

1.11. Xác định vị trị và phản ứng đau của xoang (hàm, trán, sàng  trước).

1.12. Phát hiện sự tắc nghẽn hay thông khí của mũi

1.13. Xác định tình trạng niêm mạc họng, amiđan bình thường hay bất thường

1.14. Phát hiện amiđan: đỏ, amiđan có mủ, giả mạc, quá phát, xơ teo

1.15. Nhận định được giọng nói bình thường hay bất thường

1.16. Xác định điểm đau cổ bên và mất lọc cọc thanh quản - cột sống

1.17. Sờ nắn, xác định vị trí, mật độ, kích thước, tính chất hạch vùng cổ

Bài 2: Khám tai mũi họng bằng nội soi: 3 tiết

Mục tiêu học tập
- Khai thác thành thạo được bệnh sử, tiền sử các bệnh lý thường gặp trong tai mũi họng.

- Thực hiện được thành thạo các thao tác thăm khám tai mũi họng thông thường.

- Phát hiện được một số bệnh lý thường gặp trong tai mũi họng.

Nội dung

2.1. Chuẩn bị và sử dụng dụng cụ khám nội soi

2.2. Xác định tình trạng ống tai ngoài bình thường và bất thường

2.3. Soi màng nhĩ, xác định tình trạng bình thường và bất bình thường

2.4. Soi mũi trước: xác định tình trạng niêm mạc (cuốn mũi dưới, cuốn mũi giữa, vách ngăn).
2.5. Phát hiện dịch, mủ mũi.

2.6. Phát hiện sự tắc nghẽn hay thông khí của mũi

2.7. Xác định tình trạng niêm mạc họng, amiđan bình thường hay bất thường

2.8. Phát hiện amiđan: đỏ, amiđan có mủ, giả mạc, quá phát, xơ teo

Bài 3: Các thủ thuật thông thường trong tai mũi họng: 2 tiết
Mục tiêu học tập
- Kiên thức: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về tai mũi họng trong chỉ định và thực hiện một số thủ thuật điều trị tại mũi họng thông thường.

- Kỹ năng: Thực hiện được một số thủ thuật điều trị tai mũi họng thông thường ở tuyến y tế cơ sở.

- Thái độ: Điều trị tại chỗ đối với một số bệnh lý tai mũi họng là rất cần thiết.

Nội dung

5.1. Nhét mèche mũi trước

5.2. Nghiệm pháp Heimlich

5.3. Làm thuốc tai và nhỏ thuốc tai

5.4. Nhỏ thuốc mũi 

5.5. Khí dung 
Bài 4: Bình bệnh án: 1,5 tiết

Bài 5: Thảo luận ca bệnh về tai - xương chũm: 1,5 tiết

Bài 6: Thảo luận ca bệnh về mũi xoang: 1,5 tiết

Bài 7: Thảo luận ca bệnh về họng - thanh quản: 1,5 tiết

13. Phương pháp giảng:
Thuyết trình, thảo luận, bảng kiểm, Case study

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:
Tranh, ảnh, mô hình, đĩa CD, tài liệu phát tay, bệnh nhân...

15. Đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên 1 bài

- Kiểm tra giữa học phần 1 bài

- Thi kết thúc học phần 01 bài

 Phương pháp đánh giá:
  - Kiểm tra thường xuyên bằng viết tự luận 

  - Thực hành: kiểm tra trực tiếp trên bệnh nhân, đóng vai, case study.

  - Thi hết học phần: viết tự luận và case study. 
16. Tài liệu học tập tham khảo: 

16.1. Tài liệu học tập:
16.1.1. Bộ Tai mũi họng trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (2012), Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học  

16.1.2. Bộ Tai mũi họng trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (2012), Bài giảng lâm sàng Tai mũi họng, Tài liệu lưu hành nội bộ.  

16.1.3. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành tập I, Nhà xuất bản Y học

16.1.4. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành tập II, Nhà xuất bản Y học

16.1.5. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành tập III, Nhà xuất bản Y học

16.2. Tài liệu tham khảo:
16.2.1. Nguyễn Đình Bảng (1998), Bài giảng tai mũi họng. 

16.2.2. Bộ môn Tai Mũi Họng Tr​ường Đại học Cần Thơ, Giáo trình giảng dạy và kế hoạch bài giảng, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

16.2.3. Bộ môn Mắt - Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội (1990), Bài giảng Mắt - Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học.

16.2.4. Lê Xuân Cành (1992), Những vấn đề cấp cứu trong Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Yhọc.

16.2.5. Ngô Ngọc Liễn (2006), Giản yếu Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học. 

16.2.6. Lê Văn Lợi (2001), Cấp cứu tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học.  

16.2.7. Nhan Trừng Sơn (2004), Tai mũi họng nhập môn, Nhà xuất bản Y học.
17. Lịch học:
17.1. Lịch học lý thuyết:
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	Tài liệu học tập/TK
	Hình

thức

học
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	Bài 1: Viêm tai giữa cấp tính 

1. Định nghĩa viêm tai giữa

2. Dịch tễ học

3. Viêm tai giữa cấp tính mủ

3.1.  Nguyên nhân viêm tai giữa cấp tính mủ

3.2. Triệu chứng viêm tai giữa cấp tính mủ

3.3. Tiến triển và biến chứng của viêm tai giữa cấp tính mủ

3.4. Chẩn đoán viêm tai giữa cấp tính mủ

3.5. Điều trị viêm tai giữa cấp tính mủ

4. Viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.1. Nguyên nhân viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.2. Triệu chứng viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.3. Tiến triển và biến chứng của viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.4. Chẩn đoán viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.5. Điều trị viêm tai giữa cấp xuất tiết

4.6. Phòng bệnh viêm tai giữa và phòng biến chứng

Bài 2: Viêm tai giữa mạn tính

1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Nguyên nhân gây bệnh

3. Triệu chứng viêm tai giữa mạn tính

3.1. Triệu chứng viêm tai giữa mủ nhày

3.2. Triệu chứng viêm tai giữa mủ mạn

4. Tiến triển và biến chứng

4.1. Tiến triển của viêm tai giữa mủ nhày

4.2. Tiến triển của viêm tai giữa mạn tính có Cholestéatoma và viêm tai giữa mạn tính hồi viêm

5. Chẩn đoán

- Viêm tai giữa mạn tính mủ nhày

- Viêm tai giữa mạn tính mủ

- Viêm tai giữa mạn tính có Cholestéatoma

     - Viêm tai giữa mạn tính hồi viêm

6. Điều trị viêm tai giữa mạn tính

7. Tuyên truyền phòng bệnh

     - Điều trị triệt để các ổ viêm ở mũi họng

     - Điều trị tốt viêm tai phòng biến chứng

     - Chuyển bệnh nhân kịp thời khi phát hiện có mủ thối
	1,5
1,5


	Bs. Ninh

Bs. Ninh


	16.1.1

16.1.4

16.2.3

16.2.5

16.2.7
	Thuyết trình
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	Bài 5: Viêm V.A

1. Giải phẫu và chức năng sinh lý của vòng bạch huyết Waldayer

2. Định nghĩa viêm V.A

3. Dịch tễ học

4. Nguyên nhân

4.1. Viêm nhiễm 

4.2. Tạng bạch huyết

4.3. Đặc điểm cấu trúc của V.A

5. Triệu chứng

5.1. Viêm V.A cấp tính

5.2. Viêm V.A mạn tính

6. Biến chứng

6.1. Biến chứng gần

6.2. Biến chứng xa

7. Chẩn đoán

7.1. Viêm V.A cấp tính

7.2. Viêm V.A mạn tính

8. Điều trị

8.1. Viêm V.A cấp tính

8.2. Viêm V.A mạn tính

9. Phòng bệnh và phòng biến chứng

Bài 6: Viêm amiđan

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

2.1. Viêm nhiễm 

2.2. Tạng bạch huyết

2.3. Đặc điểm cấu trúc và vị trí của amiđan

3. Triệu chứng

3.1. Viêm amiđan cấp tính

3.2. Viêm amiđan mạn

4. Biến chứng

4.1. Biến chứng gần

4.2. Biến chứng xa

5. Chẩn đoán

5.1. Viêm amiđan cấp 

5.2. Viêm amiđan mạn tính

6. Điều trị

6.1. Viêm amiđan cấp tính

6.2. Viêm amiđan mạn tính

7. Phòng bệnh và phòng biến chứng

Bài 7: Viêm họng

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

2.1. Viêm họng cấp đỏ

2.2. Viêm họng mạn tính

3. Triệu chứng

3.1. Viêm họng cấp tính

3.2. Viêm họng mạn tính

4. Biến chứng

4.1. Viêm họng cấp tính

4.2. Viêm họng mạn tính

5. Chẩn đoán

5.1. Viêm họng cấp tính

5.2. Viêm họng mạn tính

6. Điều trị

6.1. Viêm họng cấp tính

6.2. Viêm họng mạn tính

7. Phòng bệnh và phòng biến chứng

Bài 10: Viêm thanh quản

1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng, chẩn đoán, điều trị

3.1. Triệu chứng, chẩn đoán, điều trị viêm thanh quản cấp

3.1.1. Viêm thanh quản cấp thông thường

3.1.2. Viêm thanh quản bạch hầu

3.1.3. Viêm thanh quản rít

4. Triệu chứng, chẩn đoán, điều trị viêm thanh quản mạn

4.1. Viêm thanh quản mạn tính không đặc hiệu

4.2. Viêm thanh quản mạn tính đặc hiệu

5. Phòng bệnh
	1
1

1

1
	Bs. Thuỷ

Bs. Thủy
Bs. Thắng

Bs. Thắng
	16.1.1 16.1.3   16.2.1 16.2.3 16.2.5  16.2.7


	Thuyết trình
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	Bài 3: Viêm mũi xoang cấp tính

1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang, đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

1.1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang

2.1. Đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.1.1. Viêm mũi cấp

3.1.2. Viêm xoang cấp

3.1.3. Viêm mũi dị ứng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm mũi, xoang cấp

5.2. Điều trị viêm mũi xoang dị ứng

6. Phòng bệnh

Bài 4: Viêm mũi xoang mạn tính

1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang, đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

1.1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang

1.2. Đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.1.1. Viêm mũi mạn tính

3.1.2. Viêm xoang mạn tính

3.1.3. Viêm xoang do răng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Biến chứng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

6.1. Điều trị viêm mũi mạn tính

6.2. Điều trị viêm  xoang mạn tính

7. Phòng bệnh
	1,5
1,5
	Bs Hùng
Bs Hùng
	16.1.1
16.1.3

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.7

	Thuyết trình
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	Bài 9: Dị vật đường thở

1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Tính chất dị vật

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.1.1. Hội chứng xâm nhập

4.1.2. Dị vật thanh quản

4.1.3. Dị vật khí quản

4.1.4. Dị vật phế quản

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4.2.1. Hình ảnh X quang

4.2.2. Soi thanh khí phế quản

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

7. Phòng bệnh

Bài 10: Dị vật đường ăn

1. Khái niệm 

2. Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi

3. Triệu chứng

3.1. Dị vật họng

3.2. Dị vật thực quản

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Bệnh nhân đến sớm

5.2. Bệnh nhân đến khi đã có biến chứng

6. Phòng bệnh

Bài 11: Chảy máu mũi

1. Dịch tễ học 

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân toàn thân

2.2. Nguyên nhân tại chỗ

2.3. Không rõ nguyên nhân

3. Phân loại chảy máu mũi

3.1. Phân loại theo vị trí chảy máu

3.2. Phân loại theo mức độ chảy máu

4. Biến chứng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị

6.1. Nguyên tắc

6.2. Cầm máu

6.3. Điều trị toàn thân

6.4. Điều trị nguyên nhân

7. Phòng bệnh và phòng biến chứng 

Bài 12: Ung thư vòm mũi họng

1. Dịch tễ học 

2. Nguyên nhân

3. Giải phẫu bệnh lý

4. Triệu chứng

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán tuyến cơ sở

5.2. Chẩn đoán tuyến chuyên khoa

5.2.1. Chẩn đoán xác định

5.2.2. Chẩn đoán giai đoạn

5.2.3. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị 

6.1. Điều trị tuyến chuyên khoa

6.2. Điều trị tuyến cơ sở

7. Phòng bệnh 
	1,5
1,5

1,5

1,5
	Bs. Đạt
Bs. Đạt

Bs. Anh

Bs. Anh


	16.1.1

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2.4

16.2.6

	Thuyết trình


17.2. Lịch học lâm sàng

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình

thức

học

	01
	Bài 1: Khám tai mũi họng thông thường

Mục tiêu học tập
Nội dung

1.1. Khai thác tiền sử, bệnh sử các bệnh tai mũi họng

1.2. Chuẩn bị và sử dụng dụng cụ khám tai mũi họng thông thường

1.3. Xác định vành tai bình thường và bất thường

1.4. Xác định tình trạng ống tai ngoài bình thường và bất thường

1.5. Soi màng nhĩ, xác định tình trạng bình thường và bất bình thường

1.6. Xác định vị trí và phản ứng đau của tai ngoài, tai giữa và xương chũm

1.7. Phân loại mủ tai (Nhày, thối,...)

1.8. Xác định tình trạng bình thường và bất thường của tháp mũi

1.9. Soi mũi trước: xác định tình trạng niêm mạc (cuốn mũi dưới, cuốn mũi giữa, vách ngăn).

1.10. Phát hiện dịch, mủ mũi.

1.11. Xác định vị trị và phản ứng đau của xoang (hàm, trán, sàng  trước).

1.12. Phát hiện sự tắc nghẽn hay thông khí của mũi

1.13. Xác định tình trạng niêm mạc họng, amiđan bình thường hay bất thường

1.14. Phát hiện amiđan: đỏ, amiđan có mủ, giả mạc, quá phát, xơ teo

1.15. Nhận định được giọng nói bình thường hay bất thường

1.16. Xác định điểm đau cổ bên và mất lọc cọc thanh quản - cột sống

1.17. Sờ nắn, xác định vị trí, mật độ, kích thước, tính chất hạch vùng cổ
	4
	Bs. Ninh


	16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2.2

16.2.7

	Thuyết trình



	01


	Bài 2: Khám tai mũi họng bằng nội soi

Mục tiêu học tập
Nội dung
2.1. Chuẩn bị và sử dụng dụng cụ khám nội soi

2.2. Xác định tình trạng ống tai ngoài bình thường và bất thường

2.3. Soi màng nhĩ, xác định tình trạng bình thường và bất bình thường

2.4. Soi mũi trước: xác định tình trạng niêm mạc (cuốn mũi dưới, cuốn mũi giữa, vách ngăn).
2.5. Phát hiện dịch, mủ mũi.

2.6. Phát hiện sự tắc nghẽn hay thông khí của mũi

2.7. Xác định tình trạng niêm mạc họng, amiđan bình thường hay bất thường

2.8. Phát hiện amiđan: đỏ, amiđan có mủ, giả mạc, quá phát, xơ teo
	3
	Bs. Thủy
	16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2.2

16.2.7

	Thuyết trình

	01
	Bài 5: Thảo luận ca bệnh về tai – xương chũm
	1,5
	Bs. Anh
	
	Thảo luận

	02

	Bài 3: Các thủ thuật thông thường trong tai mũi họng

Mục tiêu học tập
Nội dung

5.1. Nhét mèche mũi trước

5.2. Nghiệm pháp Heimlich

5.3. Làm thuốc tai và nhỏ thuốc tai

5.4. Nhỏ thuốc mũi 

5.5. Khí dung
	02
	Bs. Hùng
	16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.4

16.2.7


	Thuyết trình

	02
	Bài 4: Bình bệnh án
	1,5
	Bs. Thắng
	
	Thảo luận

	03
	Bài 6: Thảo luận ca bệnh về mũi – xoang
	1,5
	Bs. Đạt
	
	Thảo luận

	03
	Bài 7: Thảo luận ca bệnh về họng – thanh quản
	1,5
	Bs. Hùng
	
	Thảo luận
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